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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 An Đào Quốc Nam 04/10/2004 P 107 -E3 TTCT Cơ Khí Hà Nội, P. 

Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204004263 

002 An Dương Văn Nam 28/10/2001 Đoàn Kết, TT. Đoan Hùng, H. Đoan 

Hùng, T. Phú Thọ 
X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025201010747 

003 An Nguyễn Thành Nam 09/08/2004 TDP Số 5, P. Trung Văn, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204005596 

004 Ân Nguyễn Thị Huyền Nữ 12/06/2004 Thôn Bái, X. Cao Viên, H. Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 
X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304030389 

005 Anh Nguyễn Hải Nam 12/04/2004 Số 204 B1, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 
X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204002230 

006 Anh Nguyễn Trần Phương Nữ 14/08/2004 Tổ 1, P. Xuân Hòa, TX. Phúc Yên, T. 

Vĩnh Phúc 

X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026304003739 

007 Anh Nguyễn Tuấn Nam 08/10/2004 Thanh Khê, X. Thanh Hải, H. Thanh 

Liêm, T. Hà Nam 

X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204000351 

008 Anh Phạm Trang Nữ 06/08/2004 CT 1 Ngô Thị Nhậm, P. Hà Cầu, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304000223 

009 Anh Trần Thị Minh Nữ 12/09/2004 Xóm 4, X. Nam Kim, H. Nam Đàn, T. 

Nghệ An 

X A1 K38 

2022 
A1 SH lại (L+H) 040304015945 

010 Anh Trần Tuấn Nam 18/05/2004 Thôn Khoái, X. Liêm Sơn, H. Thanh 

Liêm, T. Hà Nam 

X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204001267 

011 Anh Vũ Quang Nam 04/07/2003 16 Ngách 31/2 Nguyễn Chí Thanh, P. 

Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203036778 
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012 Anh Vũ Thị Lan Nữ 16/10/2004 Bản Đồ Số 42 Tổ 1, P. La Khê, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304000403 

013 Anh Vũ Thị Quỳnh Nữ 22/10/2004 TDP Số 10, P. Phúc La, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 
X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304009482 

014 Ánh Hoàng Ngọc Nữ 14/11/2001 Vũ Phúc, X. Vũ Phúc, TP. Thái Bình, T. 

Thái Bình 

X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034301002198 

015 Bắc Nguyễn Cao Nam 24/09/2004 Đại Tự, X. Kim Chung, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 

X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204006515 

016 Bắc Nguyễn Hữu Nam 13/12/1990 TDP Trung 8, P. Tây Tựu, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001090017805 

017 Bách Nguyễn Xuân Nam 15/07/2004 Số 32 Ngõ 40 Tô Vĩnh Diện, P. Khương 

Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1 K31 

2022 
A1 SH lại TH 001204014433 

018 Bình Tạ Minh Nam 10/07/2004 Tổ 2, TT. Khánh Yên, H. Văn Bàn, T. 

Lào Cai 

X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010204005851 

019 Bình Vũ Thanh Nam 20/11/2003 Yên Lão, X. Hoàng Tây, H. Kim Bảng, 

T. Hà Nam 

X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035203002374 

020 Châu Hoàng Huyền Nữ 10/11/2004 TDP Số 2, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304016736 

021 Chi Phạm Thị Thùy Nữ 09/04/2003 Hưng Đạo Đông, X. Đông Quang, H. 

Đông Hưng, T. Thái Bình 
X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303010238 

022 Cung Nguyễn Đức Nam 15/03/2001 An Mỹ, X. An Dục, H. Quỳnh Phụ, T. 

Thái Bình 
X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034201010043 

023 Đại Mai Văn Nam 12/02/2004 Đội 4, X. Đông Yên, H. Quốc Oai, TP. 

Hà Nội 
X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204011371 

024 Dạt Lục Tiến Nam 28/07/2000 Còn Khoang, X. Hồng Phong, H. Cao 

Lộc, T. Lạng Sơn 
X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020200007596 

025 Đạt Nguyễn Ngọc Nam 04/10/2004 Thôn 1, X. Hương Ngải, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204057634 

026 Đạt Nguyễn Tiến Nam 04/01/2004 24 D Ngõ 24, P. Thổ Quan, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

X A1 K35 

2022 
A1 SH lại TH 001204024781 
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027 Diễm Phạm Thị Nữ 08/08/2000 Yên Hạ 1, TT. Yên Thịnh, H. Yên Mô, 

T. Ninh Bình 
X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037300010571 

028 Điệp Nguyễn Tự Nam 13/07/1993 TDP Trung 8, P. Tây Tựu, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001093006108 

029 Điều Phạm Quang Nam 19/08/1995 Bắc Sơn, X. Long Thành, H. Yên 

Thành, T. Nghệ An 
X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040095020497 

030 Đoàn Trịnh Tiến Nam 11/09/2004 Lưu Xá Nam, X. Canh Tân, H. Hưng 

Hà, T. Thái Bình 

X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204008740 

031 Đức Lâm Anh Nam 10/11/2002 Kênh Truật, X. Liêm Sơn, H. Thanh 

Liêm, T. Hà Nam 

X A1 K42 

2022 
A1 SH lại TH 035202005493 

032 Đức Lê Hồng Nam 03/12/2002 Xóm 13, X. Xuân Phong, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036202013904 

033 Dũng Mai Tuấn Nam 29/07/2002 Nà Bay, X. Làng Giàng, H. Văn Bàn, T. 

Lào Cai 

X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038202024666 

034 Dũng Nguyễn Trung Nam 09/12/2002 Tổ 35, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 

X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202021780 

035 Dương Lê Hoàng Nam 09/11/2004 Yên Trạch, X. Trường Yên, H. Hoa Lư, 

T. Ninh Bình 

X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037204005050 

036 Dương Nguyễn Tùng Nam 27/09/2004 Bài Lễ, X. Châu Can, H. Phú Xuyên, 

TP. Hà Nội 
X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204027542 

037 Duy Lưu Phương Nam 08/09/2003 Khu 7, X. Xuân áng, H. Hạ Hòa, T. Phú 

Thọ 
X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025203008094 

038 Hà Nguyễn Thị Nữ 14/08/2004 Phù Dực 2, X. Phù Đổng, H. Gia Lâm, 

TP. Hà Nội 
X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304006655 

039 Hạ Phạm Thị Nữ 21/09/2001 Tú Y, X. Vĩnh Lập, H. Thanh Hà, T. Hải 

Dương 
X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030301003871 

040 Hải Nguyễn Xuân Nam 08/03/1983 Hòa Lạc, X. An Tiến, H. Mỹ Đức, TP. 

Hà Nội 
X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001083046059 

041 Hải Phan Duy Nam 28/11/2003 Xóm 10, X. Phú Châu, H. Ba Vì, TP. Hà 

Nội 
X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203049654 

042 Hằng Đậu Thị Thu Nữ 25/02/2001 Nam Thái, X. Chư KBô, H. Krông Búk, 

T. Đắk Lắk 

X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 066301006677 
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043 Hạnh Nguyễn Thị Mai Nữ 01/12/2003 Tổ 07, P. Đề Thám, TP. Cao Bằng, T. 

Cao Bằng 
X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004303000531 

044 Hiền Đặng Nguyễn Diệu Nữ 19/07/2003 Thôn 11, X. Trực Thuận, H. Trực Ninh, 

T. Nam Định 
X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303013899 

045 Hiệp Nguyễn Đình Nam 25/09/2004 Đội 4 Tiên Lữ, X. Tiên Phương, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204035648 

046 Hiếu Nguyễn Văn Nam 22/09/2002 Cụm 8, X. Duyên Thái, H. Thường Tín, 

TP. Hà Nội 

X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202028381 

047 Hiếu Trần Minh Nam 23/10/2003 Xóm 10, X. Hải Trung, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203012264 

048 Hoa Nguyễn Thanh Nữ 29/09/1999 Xóm 23, X. Thọ Nghiệp, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036199010369 

049 Hoàn Vương Trần Nam 06/01/2004 Khu 6 Lam Sơn, X. Thanh Uyên, H. 

Tam Nông, T. Phú Thọ 

X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025204006085 

050 Hoàng Chử Lâm Nam 15/09/2004 Tổ 18, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 

X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022204000926 

051 Hoàng Vũ Huy Nam 25/01/2001 Xóm 12, X. Nam Thắng, H. Tiền Hải, T. 

Thái Bình 
X A1 K40 

2022 
A1 SH lại TH 034201004023 

052 Hoạt Hoàng Văn Nam 25/06/2004 Ngọc Quyến, X. Phi Hải, H. Quảng 

Uyên, T. Cao Bằng 
X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004204002784 

053 Hồng Bùi Thị Bích Nữ 01/12/2003 Xóm Tiện, X. Quang Trung, H. Vụ Bản, 

T. Nam Định 
X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303003945 

054 Hồng Nguyễn Thị Thúy Nữ 21/12/2000 Thôn 2 Do Đạo, X. Nhân Thịnh, H. Lý 

Nhân, T. Hà Nam 
X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035300004285 

055 Hồng Phạm Thị Nữ 03/07/2003 Vinh Thuận, TT. Bắc Sơn, H. Bắc Sơn, 

T. Lạng Sơn 
X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020303001526 

056 Huế Hoàng Thị Thu Nữ 14/07/2001 Rường Trực, X. Nam Thắng, H. Tiền 

Hải, T. Thái Bình 
X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034301004068 

057 Huệ Bùi Thị Nữ 04/01/2004 Nghĩa Phong, X. Thuần Thành, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 

X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304005054 
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058 Huệ Trần Thị Nữ 09/06/1990 TĐ A19 TBD 00 KĐ ĐG Ỷ La, P. 

Dương Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 
X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001190045966 

059 Hùng Lý Quốc Nam 11/08/2004 An Lạc, X. Ngô Xá, H. Cẩm Khê, T. 

Phú Thọ 
X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025204007816 

060 Hùng Nguyễn Huy Nam 14/06/2000 Tổ 4 Khu 5, P. Yết Kiêu, TP. Hạ Long, 

T. Quảng Ninh 
X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022200002874 

061 Hùng Nguyễn Thế Nam 04/11/2004 TDP Số 10, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204000445 

062 Hưng Dương Quốc Nam 07/09/2004 Tổ 3, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204016829 

063 Hưng Lê Gia Nam 11/10/2004 Phòng 807 CT2B Đô Thị Xa La, P. 

Phúc La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

X A1 K44 

2022 
A1 SH lại (L+H) 038204001210 

064 Hưng Lê Trọng Quốc Nam 24/09/2004 Kim Quan, X. Phùng Hưng, H. Khóai 

Châu, T. Hưng Yên 

X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033204005366 

065 Hương Nguyễn Thị Thu Nữ 14/09/1993 TT Viện QH Rừng, X. Vĩnh Quỳnh, H. 

Thanh Trì, TP. Hà Nội 

X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 013101061 

066 Hương Quản Lê Thu Nữ 17/10/2004 TDP5, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304012952 

067 Huy Lê Đức Nam 27/07/2004 Yên Trạch, X. Trường Yên, H. Hoa Lư, 

T. Ninh Bình 
X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037204005078 

068 Huyền Bùi Thanh Nữ 25/05/2001 Giao Thiện, X. Quỳnh Minh, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 
X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034301010326 

069 Huyền Lê Ngọc Nữ 08/05/2001 TDP Số 5, TT. Thạch Hà, H. Thạch Hà, 

T. Hà Tĩnh 
X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042301012657 

070 Huyền Trần Thị Nữ 02/08/2002 Xóm 1, X. Thanh Ngọc, H. Thanh 

Chương, T. Nghệ An 
X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 187918798 

071 Khánh Nguyễn Quốc Nam 22/02/2004 Hồng Phúc, P. Nguyễn Trung Trực, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204002348 

072 Khánh Tô Hồng Nam 03/10/2004 Tổ 16, P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình, T. Thái 

Bình 
X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204000375 

073 Lâm Nguyễn Tùng Nam 31/12/2003 Đội 2 Việt Yên, X. Đông Yên, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203034073 
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074 Lan Nguyễn Thị Ngọc Nữ 09/08/2004 Ngọc Lý, X. Ngọc Lý, H. Tân Yên, T. 

Bắc Giang 
X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024304009464 

075 Lanh Đinh Thị Nữ 10/10/1991 Lợi Hải, P. Cam Lợi, TP. Cam Ranh, T. 

Khánh Hòa 
X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038191052119 

076 Lê Nguyễn Thị Nữ 07/02/2003 Khu 3, TT. Na Sầm, H. Văn Lãng, T. 

Lạng Sơn 

X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020303000872 

077 Linh Đỗ Phương Nữ 19/08/2003 Phong Cốc, X. Xuân Minh, H. Thọ 

Xuân, T. Thanh Hóa 

X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038303017544 

078 Loan Đặng Thị Nữ 20/06/2003 Phú Lễ, X. Cần Kiệm, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1 K29 

2022 
A1 SH lại (L+H) 001303038391 

079 Loan Nguyễn Thị Kiều Nữ 16/08/2004 Xóm Kênh Thôn Trung, X. Cao Viên, 

H. Thanh Oai, TP. Hà Nội 

X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304033822 

080 Long Lê Thành Nam 07/03/2003 Tổ 10, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038203020166 

081 Long Nguyễn Cao Hoàng Nam 04/05/2001 Thôn 1, TT. Phố Lu, H. Bảo Thắng, T. 

Lào Cai 

X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 063586979 

082 Lụa Phạm Thị Như Nữ 14/06/2003 Tiên Minh, X. Tiên Minh, H. Tiên Lãng, 

TP. Hải Phòng 
X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031303007755 

083 Lượng Phạm Năng Nam 13/06/1997 Xóm 11, X. Giao Yến, H. Giao Thủy, T. 

Nam Định 
X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 163441652 

084 Ly Nguyễn Thị Hải Nữ 16/04/1969 P 423 B16 TT Kim Liên, P. Kim Liên, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001169019610 

085 Lý Phan Văn Nam 20/03/1988 Khu 1, X. Quỳnh Hoa, H. Quỳnh Phụ, 

T. Thái Bình 
X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 151807603 

086 Mai Nguyễn Thị Thanh Nữ 04/02/2000 Tổ 34, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 
X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300015926 

087 Mạnh Hoàng Đức Nam 21/08/2004 TDP Số 2, TT. Khánh Yên, H. Văn Bàn, 

T. Lào Cai 
X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010204004022 

088 Mây Phạm Thị Nữ 23/09/2002 Tô Hải, X. An Mỹ, H. Quỳnh Phụ, T. 

Thái Bình 

X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302010874 

089 Minh Nguyễn Quang Nam 04/11/2004 TDP Số 1 Đình, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204031928 
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090 Nam Đặng Công Nam 08/05/2003 Thượng Xá, X. Quỳnh Minh, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 
X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034203011024 

091 Nam Lê Thành Nam 14/01/2002 Tổ 24, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 
X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035202000212 

092 Nam Nguyễn Bá Nam 04/04/2004 Thôn Chằm, X. Bình Minh, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204044405 

093 Nam Phạm Hoài Nam 27/01/2004 Thị Tứ, X. Võ Lao, H. Văn Bàn, T. Lào 

Cai 

X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010204008565 

094 Ngân Mai Kiều Nữ 16/09/2004 Tổ 4 Hàm Rồng, P. Sa Pa, TX. Sa Pa, T. 

Lào Cai 

X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010304008141 

095 Ngọc Chu Bảo Nữ 26/05/2004 Số 42 Nguyễn Văn Trỗi Tổ 5, P. Mộ 

Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304016415 

096 Ngọc Nguyễn Quang Nam 30/06/2004 483 Hồng Hà, P. Phúc Tân, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204004783 

097 Ngọc Nguyễn Thị Bích Nữ 26/02/2004 Tổ 3 Khu 3B, P. Cẩm Trung, TP. Cẩm 

Phả, T. Quảng Ninh 

X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022304000816 

098 Ngọc Nguyễn Văn Nam 01/06/2004 Thôn 1 Thiên Trang, X. Tiên Trang, H. 

Quảng Xương, T. Thanh Hóa 
X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204012045 

099 Nguyên Nguyễn Bình Nam 10/07/2004 Số 18 Khương Đình, P. Thượng Đình, 

Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1 K37 

2022 
A1 SH lại (L+H) 001204012449 

100 Nguyên Vũ Thị Nữ 06/01/1982 Căn 403 Khu Ba Hàng B, P. Lĩnh Nam, 

Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027182000698 

101 Nhinh Phạm Yến Nữ 17/03/2002 Tô Xuyên, X. An Mỹ, H. Quỳnh Phụ, T. 

Thái Bình 
X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302011206 

102 Phát Nguyễn Thành Nam 21/11/2003 Đội 1 Ba Nhà, X. Yên Sơn, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203018150 

103 Phương Đỗ Thu Nữ 30/09/2004 Đà Chông, X. Minh Quang, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 
X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304037701 

104 Phương Hà Nguyễn Thu Nữ 24/03/2003 Chế Biến, P. Bến Tắm, TP. Chí Linh, T. 

Hải Dương 

X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 075303000930 
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105 Phương Nguyễn Văn Nam 12/10/2003 Dược Hạ, X. Tiên Dược, H. Sóc Sơn, 

TP. Hà Nội 
X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203030429 

106 Phương Trần Thế Nam 08/04/2004 Khánh Hạ, X. Nam Thái, H. Nam Trực, 

T. Nam Định 
X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204010783 

107 Phương Trịnh Thị Thu Nữ 03/10/2004 Xóm 2, X. Xuân Thủy, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 
X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304017799 

108 Quân Phạm Văn Nam 26/04/1993 Toàn Tân, TT. Rừng Thông, H. Đông 

Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038093000989 

109 Quỳnh Vũ Thị Nữ 03/05/2003 Văn Bông, X. Gia Phương, H. Gia Viễn, 

T. Ninh Bình 

X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037303002969 

110 Sang Hoàng Tiến Nam 02/12/1990 Chúc Lý, X. Ngọc Hòa, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 

X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001090003220 

111 Sơn Đào Văn Nam 03/04/2004 Thanh Mai, X. An Thanh, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 

X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204009425 

112 Tân Phạm Duy Nam 15/08/2003 204 T2 Nhà A2 Ngõ 42 Triều Khúc, P. 

Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. 

Hà Nội 

X A1 K34 

2022 
A1 SH lại (L+H) 001203039583 

113 Tấn Hoàng Tiến Nam 02/06/1977 Chúc Lý, X. Ngọc Hòa, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 

X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001077041410 

114 Thái Ngô Quang Nam 07/11/2004 P 203 D4 Nam Đồng, P. Nam Đồng, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204058004 

115 Thái Nguyễn Thành Nam 05/09/1999 Xóm Nưa, X. Độc Lập, H. Kỳ Sơn, T. 

Hòa Bình 
X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017099004340 

116 Thành Lê Văn Nam 09/07/1985 Nam Bắc Quảng Vinh, P. Trung Sơn, 

TP. Sầm Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038085008090 

117 Thành Lê Vũ Tuấn Nam 16/06/2003 Xóm 06, X. Thượng Sơn, H. Đô Lương, 

T. Nghệ An 
X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040203003746 

118 Thảo Lê Thúy Nữ 23/10/2000 Nghĩa Trụ, X. Nghĩa Trụ, H. Văn Giang, 

T. Hưng Yên 
X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033300003156 

119 Thảo Nguyễn Phương Nữ 05/01/2004 Tổ 6, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304017166 

120 Thảo Vũ Thị Nữ 25/03/2004 Căn 403 Khu Ba Hàng B, P. Lĩnh Nam, 

Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027304000148 

8/10 



 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

121 Thật Đinh Duy Nam 13/02/2003 Khu 4, X. Xuân Thủy, H. Yên Lập, T. 

Phú Thọ 
X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025203000945 

122 Thế Nguyễn Đức Nam 04/10/2004 Thôn 7, X. Vũ Thắng, H. Kiến Xương, 

T. Thái Bình 
X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204004727 

123 Thịnh Nguyễn Đình Nam 25/09/2004 Thôn Đồng Ninh, X. Tiên Phương, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204054716 

124 Thịnh Nguyễn Ngọc Nam 24/11/2000 Số 43 Phố Tám, P. Đồng Tâm, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200003601 

125 Thu Trần Hồng Nữ 02/11/2004 Tổ 8, TT. Na Hang, H. Na Hang, T. 

Tuyên Quang 

X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008304001042 

126 Thùy Phan Thị Thanh Nữ 14/11/2001 Thôn Kim, X. Vũ Lạc, TP. Thái Bình, T. 

Thái Bình 

X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034301003994 

127 Tiến Dương Minh Nam 05/09/2004 Lam Điền, X. Lam Điền, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204026325 

128 Tiến Hà Trung Nam 23/10/2002 An Lão, X. An Lão, H. Bình Lục, T. Hà 

Nam 

X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035202004377 

129 Tiến Nguyễn Văn Nam 22/08/2004 Đồng Tâm, X. Đông Lai, H. Tân Lạc, T. 

Hòa Bình 
X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017204001182 

130 Tiệp Thân Văn Nam 10/05/2004 Phúc Lâm, TT. Nếnh, H. Việt Yên, T. 

Bắc Giang 
X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024204002731 

131 Tô Lê Ngọc Anh Nam 28/01/2004 Tổ 6, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 
X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204006244 

132 Tơn Vàng Văn Nam 26/07/2001 Thắng Lợi, X. Bản Ngò, H. Xín Mần, T. 

Hà Giang 
X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002201007031 

133 Trà Hồ Bích Nữ 27/01/2003 Số 66 Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân 

Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303012042 

134 Trang Đặng Thị Kiều Nữ 03/10/2002 Tô R2 Khu 2, P. Cẩm Thịnh, TP. Cẩm 

Phả, T. Quảng Ninh 
X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022302001229 

135 Trang Nguyễn Thị Thu Nữ 28/08/2004 Ghép Thái, X. Thái Đào, H. Lạng 

Giang, T. Bắc Giang 

X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024304009908 
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136 Trang Phạm Minh Nữ 30/11/2003 Xóm Thượng 1, X. Liên Minh, H. Vụ 

Bản, T. Nam Định 
X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303004132 

137 Trang Phan Thị Kiều Nữ 09/12/1995 Tổ 5, P. Phú Lương, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 
X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001195022879 

138 Trang Vũ Thị Bích Nữ 25/10/1992 Phù Dực 2, X. Phù Đổng, H. Gia Lâm, 

TP. Hà Nội 

X A1 K38 

2022 
A1 SH lại TH 001192008058 

139 Trinh Hà Việt Nữ 23/11/2000 Xóm 1, X. Hồng Dụ, H. Ninh Giang, T. 

Hải Dương 

X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030300007263 

140 Trinh Hồ Thị Tuyết Nữ 28/08/1996 Ngọc Đoài, X. Quỳnh Ngọc, H. Quỳnh 

Lưu, T. Nghệ An 

X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040196027321 

141 Trinh Phạm Thị Lam Nữ 16/12/2003 Phương Đôi, X. Tiên Minh, H. Tiên 

Lãng, TP. Hải Phòng 

X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031303007767 

142 Trúc Nguyễn Thị Thanh Nữ 07/08/2003 Tổ 9 Nhân Trạch, P. Phú Lương, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303005268 

143 Trung Nguyễn Thành Nam 18/08/2004 TDP Giấy Cơ Khí, TT. Phú Minh, H. 

Phú Xuyên, TP. Hà Nội 

X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204025747 

144 Trường Nguyễn Nhật Nam 18/10/2004 Văn Minh Nam Tiến, TT. Phú Xuyên, 

H. Phú Xuyên, TP. Hà Nội 
X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204037461 

145 Tú Nguyễn Anh Nam 15/03/2004 Tổ 10, TT. Vị Xuyên, H. Vị Xuyên, T. 

Hà Giang 
X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002204000510 

146 Tú Nguyễn Đức Nam 25/02/2001 Bình Đê, X. Gia Khánh, H. Gia Lộc, T. 

Hải Dương 
X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030201001888 

147 Tú Phạm Đình Nam 02/10/2004 Vân Hồ 3, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X A1 K46 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204004823 

148 Tuấn Đỗ Đức Nam 25/10/2004 3B/93/181 Phù Long, P. Trần Tế 

Xương, TP. Nam Định, T. Nam Định 
X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204014918 

149 Tuấn Phạm Duy Nam 12/10/1994 Phùng Khoang, P. Trung Văn, Q. Nam 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1 K42 

2022 
A1 SH lại TH 001094000268 

150 Vinh Hoàng Quang Nam 01/10/2003 Thông Nhất, X. Bình Trung, H. Cao 

Lộc, T. Lạng Sơn 

X A1 K45 

2022 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020203008082 
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